
Vốn 
ngoài 
nước

Vốn trong nước
Vốn 

ngoài 
nước

Vốn trong nước
Vốn 

ngoài 
nước

Vốn 
trong 
nước

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14 15 16 17=9/1 18=10/2 19=11/3 20=12/4 21=13/5 22=14/6 23=15/7 24=16/8

100.150.280.000 45.201.063.000 54.949.217.000 0 54.949.217.000 0 54.949.217.000 0 199.072.686.813 45.201.063.000 153.871.623.813 0 153.871.623.813 9.968.321.618 131.049.914.645 12.853.387.550 198,8 100,0 280,0 280,0 #DIV/0!

1 Xã Phan Ngọc Hiển 100.150.280.000 45.201.063.000 54.949.217.000 54.949.217.000 54.949.217.000 199.072.686.813 45.201.063.000 153.871.623.813 153.871.623.813 9.968.321.618 131.049.914.645 12.853.387.550 198,8 100,0 280,0 280,0 #DIV/0!
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sách

Vốn thực 
hiện các 
CTMT 
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Tổng số
Tổng số

Gồm
Bổ sung có mục tiêu

UBND XÃ PHAN NGỌC HIỂN Biểu mẫu số 59

Đơn vị: đồng

Vốn 
thực 

hiện các 
CTMT 

quốc gia

Vốn thực hiện các 
CTMT quốc gia

Bổ sung cân đối 
ngân sách

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 của Ủy ban nhân dân Xã Phan Ngọc Hiển)

STT Tên đơn vị (1)

Dự toán Quyết toán So sách (%)
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CTMT, nhiệm 

vụ
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